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K¾ HO¾CH  
Hành đßng nâng cao ch¿t lưÿng và hiáu quả cung c¿p dåch vā công trÿc 

tuy¿n trên đåa bàn tãnh Kon Tum năm 2023  

 

Căn cứ Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05 tháng 4 năm 2023 cāa Bộ 
trưởng, Chā nhiệm Văn phòng Chính phā về Quy định một số nội dung và biện 
pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thā tÿc hành chính và thực 
hiện thā tÿc hành chính trên môi trường điện tử. 

Thực hiện Công văn số 1284/BTTTT-CĐSQG ngày 12 tháng 4 năm 2023 

cāa Bộ Thông tin và Truyền thông về việc nâng cao hiệu quả, tăng tỷ lệ sử dÿng 
dịch vÿ công trực tuyến, đảm bảo dễ sử dÿng, thân thiện với người dùng; Công 

văn số 2348/VPCP-KSTT ngày 07 tháng 4 năm 2023 cāa Văn phòng Chính phā 
về tái cấu trúc quy trình, thực hiện thā tÿc hành chính trên môi trường điện tử. 

Āy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hành động nâng cao chất lượng 
và hiệu quả cung cấp dịch vÿ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 
2023, cÿ thể như sau: 

 I. MĀC ĐÍCH, YÊU CÀU 

1. Māc đích 

Đẩy mạnh giải quyết thā tÿc hành chính trên môi trường điện tử; tích hợp, 
cung cấp dịch vÿ công trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thā tÿc hành 
chính tỉnh và Cổng dịch vÿ công quốc gia theo hướng thuận lợi cho người dân, 
doanh nghiệp, bảo đảm nguyên tắc lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm. 

2. Yêu cÁu 

Hoàn thành chỉ tiêu về triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thā tÿc 
hành chính, sử dÿng dịch vÿ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và giải quyết 
hồ sơ thā tÿc hành chính năm 2023 (Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 08 tháng 

02 năm 2023 cāa Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh). 

Hoàn thành các chỉ tiêu về tăng tỷ lệ sử dÿng dịch vÿ công trực tuyến, bảo 
đảm dễ sử dÿng, thân thiện với người dùng. 

II. NHIàM VĀ, CÁC CHâ TIÊU VÀ THàI GIAN THþC HIàN 

1. Nhiám vā cung c¿p dåch vā công trÿc tuy¿n 
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a) Tái cấu trúc quy trình, cung cấp dịch vụ công trực tuyến thiết yếu 

- Các sở, ban ngành chā trì, theo dõi thực hiện (hoặc tham mưu triển khai 
thực hiện trên địa bàn tỉnh) đối với 53 dịch vÿ công trực tuyến thiết yếu được Bộ 
ngành Trung ương triển khai tại Đề án 06 và Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04 

tháng 4 năm 2022 cāa Thā tướng Chính phā (Phụ lục I và II). 

- Thời gian thực hiện: sau khi Bộ, ngành Trung ương triển khai. 

b) Rà soát, chuẩn hóa, tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính, cung 

cấp dịch vụ công trực tuyến 

Các sở, ban ngành; Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh rà soát theo toàn bộ thā 
tÿc hành chính đã được Chā tịch Āy ban nhân dân phê duyệt trên địa bàn tỉnh (bao 

gồm: cấp tỉnh, huyện, xã). Trên cơ sở Điều 13, Điều 20, Điều 21, Điều 22 Thông 
tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05 tháng 4 năm 2023 cāa Văn phòng Chính phā, 
thực hiện bảng tổng hợp rà soát theo mẫu được cung cấp tại kế hoạch này (Phụ 
lục III), sau khi hoàn thành bảng tổng hợp, các sở, ban ngành; Ban quản lý Khu 

kinh tế tỉnh lập 02 danh mÿc, cÿ thể: 

- Danh mÿc thā tÿc hành chính, nhóm thā tÿc hành chính đáp ứng yêu cầu 
triển khai tái cấu trúc quy trình, cung cấp dịch vÿ công trực tuyến toàn trình hoặc 
một phần trong tiếp nhận, giải quyết thā tÿc hành chính trên môi trường điện tử; 

- Danh mÿc thā tÿc hành chính, nhóm thā tÿc hành chính chưa đáp ứng yêu 
cầu triển khai ngay việc tái cấu trúc quy trình, cung cấp dịch vÿ công trực tuyến 
toàn trình hoặc một phần trong tiếp nhận, giải quyết thā tÿc hành chính trên môi 
trường điện tử. Các phương án đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định tại các văn bản 
quy phạm pháp luật có liên quan trước khi thực hiện tái cấu trúc quy trình. 

Thời gian hoàn thành: trước ngày 05 tháng 6 năm 2023 (các sở, ban 
ngành; Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh lập 02 danh mÿc như trên, kèm Công văn và 
bảng tổng hợp rà soát gửi Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh, để báo cáo Chā tịch 
Āy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt danh mÿc và thay thế các quyết định 
trước đây về phê duyệt danh mÿc dịch vÿ công trực tuyến). 

2. Các chã tiêu về tăng tỷ lá sử dāng dåch vā công trÿc tuy¿n 

- 100% kết quả giải quyết thā tÿc hành chính được số hóa; 50% hồ sơ thā 
tÿc hành chính được người dân, doanh nghiệp thực hiện trực tuyến từ xa (nghĩa 
là người dân, doanh nghiệp không đến tại các cơ quan chuyên môn giải quyết thā 
hành chính hoặc Bộ phận Một cửa các cấp mà thực hiện dịch vÿ công trực tuyến 
từ xa trên các Cổng dịch vÿ công cāa Bộ ngành Trung ương; Cổng dịch vÿ công 
quốc gia; Hệ thống thông tin giải quyết thā tÿc hành chính tỉnh). 

- 100% thā tÿc hành chính đā điều kiện (theo khoản 1 Điều 13 Thông tư số 
01/2023/TT-VPCP ngày 05 tháng 4 năm 2023 cāa Văn phòng Chính phā) được 
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triển khai dịch vÿ công trực tuyến toàn trình; 40% dịch vÿ công trực tuyến toàn 
trình được tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vÿ công quốc gia. 

- 100% hồ sơ thā tÿc hành chính để chậm, muộn đều phải có báo cáo giải 
trình lý do với người đứng đầu cơ quan, đơn vị và thực hiện xin lỗi người dân, 
doanh nghiệp theo đúng yêu cầu cāa Chính phā tại mÿc II.2 Nghị quyết số 
131/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2022 cāa Chính phā. 

- 30% thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vÿ công quốc gia trên tổng số 
giao dịch thanh toán cāa dịch vÿ công; 60% thā tÿc hành chính có yêu cầu nghĩa 
vÿ tài chính được thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vÿ công quốc gia. 

- 100% người dân và doanh nghiệp sử dÿng dịch vÿ công trực tuyến được 
định danh và xác thực thông suốt, hợp nhất trên tất cả các hệ thống cāa các cấp 
chính quyền từ trung ương đến địa phương. 

- Tỷ lệ dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân trên 
20%; Tỷ lệ dân số trưởng thành có tài khoản định danh điện tử trên 30%; Tỷ lệ 
dân số trưởng thành có tài khoản dịch vÿ công trực tuyến trên 60%. 

- 100% cán bộ, công chức, viên chức sử dÿng dịch vÿ công trực tuyến và 
tuyên truyền, hướng dẫn người thân sử dÿng dịch vÿ công trực tuyến, hạn chế nộp 
hồ sơ trực tiếp. 

III. TỔ CHỨC THþC HIàN 

1. Các sở, ban ngành thußc Ăy ban nhân dân tãnh; Ban quản lý Khu 
kinh t¿ tãnh; Ăy ban nhân dân các huyán, thành phố; Ăy ban nhân dân xã, 
phưáng, thå tr¿n: 

- Căn cứ nội dung, tiến độ thực hiện theo kế hoạch này để triển khai thực 
hiện kịp thời, hiệu quả. Tập trung nguồn lực triển khai các dịch vÿ công trực tuyến 
phÿc vÿ người dân, doanh nghiệp trong năm 2023; tuyên truyền, đẩy mạnh sử 
dÿng dịch vÿ công trực tuyến. Trong đó tăng cường trách nhiệm người đứng đầu 
cơ quan, đơn vị để đạt mÿc tiêu 50% hồ sơ thā tÿc hành chính được người dân, 
doanh nghiệp thực hiện trực tuyến từ xa. 

- Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến từ tài khoản định 
danh điện tử cāa tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ thā tÿc hành chính theo hình thức 
trực tuyến (các tài khoản cāa công dân, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước đăng ký 

và nộp trên Cổng dịch vÿ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thā tÿc 
hành chính tỉnh)1; không để tình trạng nhiều hồ sơ trực tuyến giải quyết chậm, 
muộn hoặc không được tiếp nhận, xử lý. 

                                           
1 Tại link đăng ký trên Cổng dịch vÿ công quốc gia (https://dangky.dichvucong.gov.vn/register) hoặc tại mÿc Đăng 
ký trên Hệ thống thông tin giải quyết thā tÿc hành chính tỉnh (https://dichvucong.kontum.gov.vn), gồm các tài 
khoản như: VNeID, VNConnect, Chữ ký số cāa Ban cơ yếu Chính phā, Chữ ký số công cộng, Chữ ký số từ xa… 

https://dangky.dichvucong.gov.vn/register
https://dichvucong.kontum.gov.vn/
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- Xử lý theo thẩm quyền cán bộ, công chức, viên chức không thực hiện hoặc 
thực hiện chậm trễ, không đạt mÿc tiêu, yêu cầu theo chỉ đạo cāa Chính phā, Thā 
tướng Chính phā và Bộ ngành Trung ương. 

- Āy ban nhân dân các huyện, thành phố giao nhiệm vÿ cho tổ công nghệ 
số cộng đồng, trong đó thành viên tổ công nghệ số đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng 
dẫn, hỗ trợ từng người dân tự sử dÿng dịch vÿ công trực tuyến để đảm bảo mỗi 
hộ gia đình có ít nhất 01 người biết cách sử dÿng tài khoản VNeID, đăng nhập và 
sử dÿng dịch vÿ công trực tuyến trên các Cổng dịch vÿ công. 

2. Các sở, ban ngành; Ban quản lý Khu kinh t¿ tãnh: 

- Thực hiện các nhiệm vÿ được nêu tại Phần II kế hoạch này. Trong đó: chā 
trì, phối hợp với các địa phương trên địa bàn tỉnh lựa chọn những thā tÿc hành 
chính, nhóm thā tÿc hành chính liên quan trực tiếp với người dân, doanh nghiệp 
để tập trung triển khai thực chất, thuận lợi, kịp thời, hiệu quả; thay đổi tư duy từ 
<làm thay, làm hộ= sang hỗ trợ, hướng dẫn để nâng cao kỹ năng số cho người dân, 
doanh nghiệp; quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ các đối tượng yếu thế (người già, người 
khuyết tật,…); chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn người dân tộc thiểu số, các 
nhóm đối tượng có trình độ công nghệ thông tin còn hạn chế thực hiện thā tÿc 
hành chính, dịch vÿ công trực tuyến, thay đổi thói quen sử dÿng hồ sơ giấy sang 
sử dÿng hồ sơ điện tử, từng bước hình thành công dân số, xã hội số. 

- Phối hợp với Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh cung cấp, tích hợp đảm bảo 
các chỉ tiêu về dịch vÿ công trực tuyến trong năm 2023 tại kế hoạch này. Tập 
trung rà soát, hoàn thiện các dịch vÿ công trực tuyến đã cung cấp trên Cổng dịch 
vÿ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thā tÿc hành chính tỉnh theo hướng 
thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp, bảo đảm nguyên tắc lấy người dùng 
là trung tâm, hoàn thành chậm nh¿t đ¿n tháng 9 năm 2023. 

- Tiếp tÿc rà soát, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu trình cấp có thẩm 
quyền quyết định mức thu phí, lệ phí (thuộc thẩm quyền cāa Hội đồng nhân dân 
cấp tỉnh phê duyệt) đối với các dịch vÿ công trực tuyến cung cấp trên Hệ thống 
thông tin giải quyết thā tÿc hành chính tỉnh nhằm khuyến khích các tổ chức, cá 

nhân sử dÿng dịch vÿ công trực tuyến đối với các dịch vÿ công trực tuyến có thu 
phí, lệ phí. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông: 

- Phối hợp với Āy ban nhân dân các huyện, thành phố hướng dẫn Tổ công 
nghệ số cộng đồng trong việc hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vÿ số. 

- Chỉ đạo và hướng dẫn các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, hướng dẫn người dân sử dÿng dịch vÿ công trực tuyến trên các phương 
tiện thông tin đại chúng. 
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- Phối hợp với các đơn vị, địa phương tăng tường công tác thông tin, tuyên 

truyền về hiệu quả, tiện ích sử dÿng dịch vÿ công trực tuyến để người dân và 
doanh nghiệp hiểu rõ hơn về lợi ích mang lại từ việc sử dÿng dịch vÿ công trực 
tuyến. Chú trọng đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền phù hợp với từng 
nhóm đối tượng sử dÿng dịch vÿ công tực tuyến. Kết hợp, lồng ghép việc triển 
khai thực hiện công tác tuyên truyền dịch vÿ công trực tuyến đồng bộ với việc 
tuyên truyền về cải cách thā tÿc hành chính và các chương trình, nhiệm vÿ trọng 
tâm cāa tỉnh. 

- Phối hợp với Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh trong tích hợp chữ ký số 
chuyên dùng Chính phā và chữ ký số công cộng trên Hệ thống giải quyết thā tÿc 
hành chính cāa tỉnh đảm bảo hồ sơ trực tuyến có sử dÿng chữ ký số trên nền tảng 
di động, chữ ký số công cộng và chữ ký số cāa Ban cơ yếu Chính phā. 

- Phối hợp xác định sự phù hợp và cần thiết cāa việc trang bị các phần mềm, 
ứng dÿng dùng chung (số lượng, chāng loại) tại các cơ quan, đơn vị, địa phương 
trên địa bàn tỉnh phÿc vÿ việc giải quyết thā tÿc hành chính, dịch vÿ công trực 
tuyến cāa người dân, doanh nghiệp. 

4. Sở Tài chính: phối hợp hướng dẫn với các đơn vị, địa phương về quy 
trình, thā tÿc thực hiện mua sắm, trang bị các phần mềm, ứng dÿng dùng chung 
trên địa bàn tỉnh phÿc vÿ việc giải quyết thā tÿc hành chính, dịch vÿ công trực 
tuyến cāa người dân, doanh nghiệp khi có đề nghị cāa các cơ quan, đơn vị liên 
quan. 

5. Cāc Thu¿ tãnh: chỉ đạo Chi cÿc Thuế các huyện, thành phố và khu vực 
thực hiện dịch vÿ thanh toán trực tuyến nghĩa vÿ tài chính trong thực hiện thā tÿc 
hành chính về đất đai cho hộ gia đình, cá nhân trên Cổng dịch vÿ công quốc gia 

và Cổng thông tin điện tử cāa Tổng cÿc Thuế; thực hiện đầy đā, kịp thời quy trình 

giải quyết hồ sơ thā tÿc hành chính. 

6. Kho b¿c Nhà nưßc chi nhánh tãnh: hướng dẫn các sở, ban ngành, địa 
phương và các huyện, thành phố; đồng thời chỉ đạo các chi nhánh Kho bạc Nhà 
nước các huyện, thành phố trong việc thực hiện đối soát giữa các cơ quan thực 
hiện dịch vÿ thanh toán trực tuyến cāa người dân, doanh nghiệp qua Cổng dịch 
vÿ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thā tÿc hành chính tỉnh theo quy 
định về rà soát, đối chiếu và hỗ trợ hạch toán giao dịch thanh toán thông qua các 
ngân hàng và trung gian thanh toán; quy định về hoàn trả đối với các khoản thu 
phí, lệ phí giải quyết thā tÿc hành chính. 

7. Đề nghå các doanh nghiáp Bưu chính, Vißn thông trên đåa bàn tãnh: 
tăng cường việc hỗ trợ đào tạo, nâng cao kỹ năng, trình độ sử dÿng máy tính, 
Internet cho người dân; hỗ trợ máy tính; điểm truy cập Internet công cộng; Hệ 
thống mạng Wi-fi miễn phí tại cá khu vực đông dân cư để người dân tiếp cận dịch 
vÿ. 
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8. Văn phòng Ăy ban nhân dân tãnh: 

- Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương rà soát, chuẩn hóa, 
tái cấu trúc quy trình thā tÿc hành chính; tăng cường giải quyết thā tÿc hành chính 
trên môi trường điện tử, cung cấp dịch vÿ công trực tuyến theo quy định cāa Chính 
phā tại các Nghị định số 45/2020/NĐ-CP, Nghị định số 107/2021/NĐ-CP và Nghị 
định số 42/2022/NĐ-CP thực chất, hiệu quả. 

- Thực hiện chức năng kiểm soát thā tÿc hành chính, tổng hợp kết quả rà 
soát chuẩn hóa, tái cấu trúc quy trình thā tÿc hành chính, cung cấp dịch vÿ công 
trực tuyến cāa các sở, ban ngành; Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh để báo cáo Chā 
tịch Āy ban nhân dân tỉnh ra quyết định phê duyệt danh mÿc dịch vÿ công trực 
tuyến thực hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum và thay thế các quyết định trước đây 
về phê duyệt danh mÿc dịch vÿ công trực tuyến. 

- Chā trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, nâng cao chất lượng 
trải nghiệm người dùng dịch vÿ công trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết 
thā tÿc hành chính tỉnh. 

- Yêu cầu đơn vị cho thuê dịch vÿ công nghệ thông tin (Viễn thông Kon 
Tum): (i) Đảm bảo nguồn lực về nhân sự và kỹ thuật để cung cấp, tích hợp dịch 
vÿ công trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thā tÿc hành chính tỉnh, 

Cổng dịch vÿ công quốc gia. Thực hiện đồng bộ, thông suốt Hệ thống thông tin 
giải quyết thā tÿc hành chính tỉnh với Cổng dịch vÿ công quốc gia đáp ứng quy 

định về tiêu chí chức năng, tính năng kỹ thuật theo Thông tư số 22/2019/TT-

BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2019 cāa Bộ Thông tin và Truyền thông (chú ý các 

tiêu chí hiệu năng và tiêu chí nâng cao trải nghiệm người dùng trong các phÿ lÿc 
cāa Thông tư). (ii) Đề xuất giải pháp đánh giá mức độ hài lòng cāa tổ chức, cá 
nhân sau khi nhận kết quả giải hồ sơ dịch vÿ công trực tuyến (gửi, nhận tin nhắn 
ZMS qua ứng dÿng Zalo hoặc tin nhắn SMS để đề nghị đánh giá mức độ hài lòng).  

- Đề xuất ứng dÿng phần mềm nhận dạng ký tự quang học (OCR) để tích 
hợp trên Hệ thống thông tin giải quyết thā tÿc hành chính tỉnh nhằm chuyển đổi 
hình ảnh văn bản thành định dạng văn bản hoặc ngôn ngữ thiết bị điện tử có thể 
đọc, lưu trữ phÿc vÿ cho việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thā tÿc hành chính, 

dịch vÿ công trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thā tÿc hành chính tỉnh 

(theo quy định tại Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05 tháng 4 năm 2023 cāa 
Văn phòng Chính phā). 

- Công khai kết quả đánh giá chất lượng phÿc vÿ người dân, doanh nghiệp 
trong giải quyết thā tÿc hành chính, cung cấp dịch vÿ công trực tuyến theo Quyết 
định số 766/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2022 cāa Thā tướng Chính phā, trong 
đó định kỳ hàng tháng công khai danh sách cơ quan, tổ chức, cá nhân chậm muộn 
trong giải quyết thā tÿc hành chính, cung cấp dịch vÿ công trực tuyến trên Cổng 
Thông tin điện tử, Hệ thống thông tin giải quyết thā tÿc hành chính tỉnh. 
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9. Giao Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh chā trì, đôn đốc, kiểm tra việc 
thực hiện các nhiệm vÿ theo Kế hoạch này; báo cáo tình hình triển khai, kết quả 
thực hiện về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo Āy ban nhân dân 
tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phā (báo cáo); 
- Bộ Thông tin và Truyền thông (báo cáo); 
- Thường trực Tỉnh āy (báo cáo); 
- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo); 
- Chā tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Các sở, ban ngành cấp tỉnh; 
- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; 
- Āy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Āy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; 
- Công an tỉnh; 
- Cÿc Thuế tỉnh Kon Tum; 
- Kho bạc Nhà nước chi nhánh tỉnh; 
- Bưu điện tỉnh; 
- Các doanh nghiệp Viễn thông; 
- Điện lực tỉnh Kon Tum; 
- Báo Kon Tum; Đài PT-TH tỉnh; Cổng TTĐT tỉnh; 
- Lưu: VT, TTPVHCC, KGVX.VĐT. 

TM. ĂY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHĂ TäCH 
PHÓ CHĂ TäCH 
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